
UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9A4, GVCN: MÃ HÀ LAN

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ

1 9A4 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 06/05/2010 x
2 9A4 Từ Bội Ân 28/03/2010 x
3 9A4 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 25/07/2010
4 9A4 Nguyễn Quốc Bảo 15/03/2010
5 9A4 Bùi Bạch Diệp 23/10/2010 x
6 9A4 Nguyễn Châu Phát Đạt 09/11/2010
7 9A4 Huỳnh Nhật Hào 08/04/2010
8 9A4 Lê Nhật Hào 23/04/2010
9 9A4 Nguyễn Lê Ngọc Hân 06/05/2010 x
10 9A4 Nguyễn Ngọc Hân 24/08/2010 x
11 9A4 Trần Quốc Huy 06/11/2010
12 9A4 Viên Văn Huy 16/06/2010
13 9A4 La Vĩnh Khang 15/10/2010
14 9A4 Phạm Phúc Khang 07/01/2010
15 9A4 Lê Ngọc Nhã My 28/10/2010 x
16 9A4 Phạm Lý Hải My 04/12/2010 x
17 9A4 Phó Nhật Nam 21/05/2010
18 9A4 Nguyễn Hoàng Thanh Ngọc 23/10/2010 x
19 9A4 Vũ Khánh Ngọc 15/02/2010 x
20 9A4 Chiêu Bảo Như 23/10/2010 x
21 9A4 Nguyễn Trần Minh Như 22/02/2010 x
22 9A4 Trần Huy Phan 14/09/2010
23 9A4 Vòng Nhật Phát 06/04/2010
24 9A4 Huỳnh Quang Quý 10/11/2010
25 9A4 Dương Xuân Thi 19/03/2010 x
26 9A4 Võ Nguyễn Ngọc Thiện 23/07/2010
27 9A4 Lê Quang Thịnh 03/07/2010
28 9A4 Hàng Trần Trí Thuận 06/05/2010
29 9A4 Nguyễn Văn Tiền 08/03/2010
30 9A4 Trương Diệp Yến Trang 16/06/2010 x
31 9A4 Nguyễn Thị Thanh Trúc 06/08/2010 x
32 9A4 Võ Thiện Minh Vinh 13/02/2010

Tân Bình, ngày 20 tháng 08 năm 2024

@VietSchool


